         PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG TIỂU HỌC AN TÂY B
    
                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
                                                                                                           An Tây, ngày 20 tháng 5 năm 2023
PHỤ LỤC ÔN TẬP LỚP 1,2,3,4 VÀ GIỮ TRẺ LỚP 1
HÈ, NĂM HỌC 2022- 2023
	I. NỘI DUNG SINH HOẠT CỤ THỂ HÀNG TUẦN CỦA LỚP 1,2,3,4 ( Dạy 10 tuần)
1
( 12/6-16/6/2023)
	Thứ
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện

	
	
	Thời gian
	Sáng
	Thời gian
	Chiều
	

	
	Hai 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, ôn lại kỉ niệm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6.
- Học nội quy lớp hè.
- Phát, ký phiếu sinh hoạt hè.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn)  phân hóa theo đối tượng 
	14g-
16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt,Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
- Xem phim về môi trường “Trái đất xa xưa và hiện nay”. Tuyên truyền Luật bảo vệ Môi trường để HS có ý thức bảo vệ môi trường. 
	- TPT, GVCN

- GVCN, GV phòng máy, BGH 



	
	Ba 
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ bầu trời và biển
	14g-

16g20
	- Học bài hát, SH trò chơi.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVCN, GV AV

- GV TD, MT

	
	Tư 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường

	14g-

16g20
	- Học bài hát, SH trò chơi.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật 
	- GVCN

- GVCN, GV AV

- GV TD, MT 

	
	Năm
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Lớp 3: Vẽ tạo hình con vật quen thuộc
	14g-

16g20
	- Học bài hát, SH trò chơi.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVCN, GV AV

- GV TD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động. Học sinh tham gia trải nghiệm ngoài sân trường.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng

- Lớp 4: Tạo hình các đồ vật (tĩnh vật)
	14g-

16g20
	- Kể chuyện gương người tốt việc tốt.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm. 
	- GVCN 

- GVCN, GV AV
- GVCN
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(19/6-23/6/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ.
- Học những bài hát về An toàn giao thông.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	-GVCN, GV AV

	
	Ba 

	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng. 

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ bầu trời và biển
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Xem phim về tư liệu Bác Hồ

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Xem phim về những gương “Vượt lên trên số phận”.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Lớp 3: Vẽ tạo hình con vật quen thuộc
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4: Tạo hình các đồ vật (tĩnh vật)
	14g-

16g20
	- Tổ chức trò chơi TDTT ngoài trời (kéo co).

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh Hoạt lớp
	- GVCN, GV AV

- GVCN
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(26/6-30/6/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	14g-

16g20
	- Học Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	- GVCN

- GVCN, GV AV



	
	Ba 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ “  Cổng trường nhộn nhịp ”
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV
- GV TD, MT

	
	Năm 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ “ Gia đình em”
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV
- GV TD, MT



	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Hoạt động trải nghiệm

- Lớp 4: Học vẽ con vật
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
- Xem phim về “Vượt lên trên số phận”.

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN, GV AV

- GVCN
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(03/7-17/7/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn”. Học những bài hát về Đội thiếu niên Tiền phong.
- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng. 
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	- GVCN, GV AV



	
	Ba 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ “  Cổng trường nhộn nhịp ”
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN GVAV.

- GV TD, MT



	
	Tư  
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng. 

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm 


	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Chơi trò chơi khéo tay.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ “ Gia đình em”
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè trò chơi, học trống, học bài hát truyền thống.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4: Học vẽ tạo bối cảnh không gian
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN, GV AV

- GVCN
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(10/7-14/7/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn”.
- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	- GVCN, GV AV



	
	Ba 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 2: Học vẽ con mèo tinh nghịch
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT

 

	
	Năm 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Trò chơi vận động

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ vẻ đẹp thiên nhiên
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV
- GV TD, MT



	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè trò chơi, học trống, học làm phụ trách Sao giỏi. Phát, ký phiếu sinh hoạt.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Hoạt động trải nghiệm

- Lớp 4: Học vẽ giới thiệu sản phẩm
	14g-

16g20
	- Học năng khiếu (vẽ, cờ vua).
- Tổ chức tham quan vườn trường. Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN, GV AV
- GVCN
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(17/7-21/7/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	- GVCN, GV AV



	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Lớp 2: Học vẽ con mèo tinh nghịch
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Lớp 3: Học vẽ vẻ đẹp thiên nhiên
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Xem phim 

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè . Phát, ký phiếu sinh hoạt hè.

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
- Lớp 4: Học vẽ hoặc nặn các con vật
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, GV AV

- GVCN
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(24/7-28/7/2023)
	Hai
	7g-10g30
	-Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	- GVCN, GV AV



	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

 -  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
- Lớp 2: Học vẽ khu vườn thân thiện
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ bảo vệ môi trường xung quanh em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV
- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4: Học vẽ tạo hình ảnh, bối cảnh không gian
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, GV AV
- GVCN
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(31/7-4/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	- GVCN, GV AV



	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ khu vườn thân thiện
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ bảo vệ môi trường xung quanh em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4: Học vẽ:  hoàn thành giới thiệu sản phẩm.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, GV AV
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(7/8-11/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ
- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.


	- GVCN, GV AV



	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

 -  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ khu vườn thân thiện
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ bảo vệ môi trường xung quanh em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV
- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4:  Học vẽ:  hoàn thành giới thiệu sản phẩm.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, GV AV
- GVCN
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(14/8-18/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.
	- GVCN, GV AV



	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 2: Học vẽ khu vườn thân thiện
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Học sinh trải nghiệm ngoài sân trường


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

-  Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.

- Lớp 3: Học vẽ bảo vệ môi trường xung quanh em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN, GV AV

- GV TD, MT



	
	Sáu
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Lớp 4:  Học vẽ:  hoàn thành giới thiệu sản phẩm.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ lớp 1,2,3,4 (Tiếng Việt, Toán, Anh văn) phân hóa theo đối tượng.

- Sinh hoạt chủ nhiệm.

- Tổng kết khóa học trong hè. 
	- GVCN, GV AV




II. NỘI DUNG SINH HOẠT CỤ THỂ HÀNG TUẦN CỦA LỚP 1 ( Dạy 10 tuần)

	Tuần1
( 12/6-25/6/2023
	Thứ
	Nội dung thực hiện
	Phân công thực hiện

	
	
	Thời gian
	Sáng
	Thời gian
	Chiều
	

	
	Hai 
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động

- Học nội quy lớp hè.
- Làm quen chữ cái. 
- Giới thiệu cho học sinh một số hoạt động chủ yếu của trường tiểu học.
	14g-

16g20
	- Học bài hát, SH trò chơi.
- Làm quen chữ cái.
- Đọc bảng chữ cái

- Hướng dẫn học sinh cách sử dụng nhà vệ sinh.
	- GVCN



	
	Ba 
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động

- Làm quen chữ cái. 
- Làm quen một số nét chữ
	14g-

16g20
	- Học bài hát, SH trò chơi.

- Đọc bảng chữ cái
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư 
	7g-10g30
	- Chơi trò chơi khởi động. Làm quen số.
- Đọc bảng chữ cái

- Học vẽ: Nhận biết về màu sắc
	14g-

16g20
	- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
- Đọc bảng chữ cái
	- GVTD, MT 

- GVCN

	
	Năm 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.
- Dạy làm quen với các nét chữ cái và tô màu. Đồ nét và tô màu.

- Đọc bảng chữ cái
	14g-

16g20
	- SH trò chơi.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN 

-  GVTD, MT


	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè

- Ôn tập kiến thức cũ.
- Dạy làm quen với các nét chữ cái và tô màu cho học sinh l
	14g-

16g20
	- Kể chuyện gương người tốt việc tốt.

- Ôn tập kiến thức cũ.

- Đọc các số từ 1 đến 10
- Sinh hoạt chủ nhiệm. 
	- GVCN 



	2

( 19/6-23/6/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ.
- Học những bài hát về An toàn giao thông .

- Ôn tập kiến thức cũ.
- Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.
	14g-

16g20
	-  Xem phim hoạt hình

- Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN



	
	Ba 

	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.
- Bồi dưỡng học sinh giỏi năng khiếu.

- Vẽ chủ đề “Ý tưởng trẻ thơ”.
	14g-

16g20
	- Xem phim về tư liệu Bác Hồ

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.
- Ôn, dạy làm quen với các số đếm.

- Dạy học sinh viết các số từ 1 đến 10.

- Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.

- Học vẽ: Nhận biết về màu sắc
	14g-

16g20
	- Xem phim về những gương “Vượt lên trên số phận”.
- Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN
- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.

- Làm quen với các số đếm.

- - Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.
	14g-

16g20
	- Dạy làm quen với các nét chữ cái tiếp theo và tô màu. Đồ nét -tô màu.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN 

- GVTD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè.

- Đọc chữ cái.
- Làm quen với các số đếm.

- Viết các số đếm
	14g-

16g20
	- Tổ chức trò chơi TDTT ngoài trời (kéo co).

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN


	3

(26/6-30/6/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày gia đình 28/6.
- Dạy số  (Từ 1 đến 10).
- Dạy viết các số từ 1 đến 10.

- Đọc chữ cái.
	14g-

16g20
	-  Ôn tập kiến thức cũ
- Trò chơi Thi hát

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Đọc chữ cái.

	- GVCN

	
	Ba 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.
- Ôn về các số  (Từ 1 đến 10).
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.
- Học vẽ  “Môi trường xanh của chúng em ”.

- Học vẽ: Nét, mảng, hình
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật 
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ.

- Thi vẽ tranh chủ đề “Vườn hoa”
	14g-

16g20
	- Chơi trò chơi vận động.
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN
- GVTD, MT

	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè. Phát, ký phiếu sinh hoạt hè.

- Ôn tập kiến thức cũ, đọc chữ cái.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Xem phim về “Vượt lên trên số phận”.

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN
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(03/7-07/7/2023)
	Hai 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ, tô chữ cái. 

- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, tô chữ cái. 

- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN

	
	Ba 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ, dạy làm quen với các nét chữ thông thường. 

- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.
	14g-

16g20
	- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư  
	7g-10g30
	- Học cách đếm số. 
- Học vẽ: Góc Mĩ thuật của em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật 
	- GVCN

- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm 
	7g-10g30
	- Ôn tập kiến thức cũ . Tô chữ cái ở bảng con.

- Chơi trò chơi khéo tay.
	14g-

16g20
	- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	GVCN,TD,MT 
- GVCN

	
	Sáu 
	7g-10g30
	- Sinh hoạt hè trò chơi.
- Ôn tập kiến thức cũ, tô chữ cái ở 
	14g-

16g20
	- Tổ chức trò chơi  ngoài trời 

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm
	- GVCN
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(10/7-14/7/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố 29 chữ cái.

- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.
	14g-

16g20
	- Đếm, viết các số từ 1 đến 10.

- Củng cố 29 chữ cái.
- Cho học sinh xem các câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo.
	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.
	14g-

16g20
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN



	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20

- Viết, đếm các số từ 1 đến 20.

- Học vẽ: Vẽ hình ngôi nhà
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái

	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	-Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn

- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Viết, đếm các số từ 1 đến 20.
	14g-

16g20
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Viết, đếm các số từ 1 đến 20.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN
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(17/7-21/7/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố 29 chữ cái.
	14g-

16g20
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
	14g-

16g20
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20
- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Học vẽ: Vẽ nhà kết hợp khung cảnh thiên nhiên
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Củng cố từ 1-20
- Cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm dưới sân
- Cho học sinh viết các chữ cái.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái

- Cho học sinh viết các chữ cái
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Củng cố từ 1-20

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn
	14g-

16g20
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Củng cố từ 1-20

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, 
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(24/7-28/7/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.
	14g-

16g20
	- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.
	14g-

16g20
	- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20
- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.
- Học vẽ: Khu vườn của em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Củng cố từ 1-20

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.

	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn

- So sánh các số trong phạm vi 20.

- Đọc bảng chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
	14g-

16g20
	- So sánh các số trong phạm vi 20.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN
  

	8
(31/7-4/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố 29 chữ cái.
- Cho học sinh tham gia các hoạt động dưới sân trường.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

Củng cố 29 chữ cái.


	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20.
- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.
- Học vẽ: Khu vườn của em
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT  

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn

- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, 
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(7/8-11/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.
	14g-

16g20
	- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh
	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.
	14g-

16g20
	- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20
- Củng cố đọc 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Học vẽ: Góc Mĩ thuật của em.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Củng cố từ 1-20

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.

	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn

- So sánh các số trong phạm vi 20.

- Đọc bảng chữ cái.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
	14g-

16g20
	- So sánh các số trong phạm vi 20.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN
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(14/8-18/8/2023)
	Hai
	7g-10g30
	- Sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền ngày 27/7

- Củng cố 29 chữ cái.

- Cho học sinh tham gia các hoạt động dưới sân trường.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

Củng cố 29 chữ cái.


	- GVCN

	
	Ba
	7g-10g30
	- Ôn, dạy các số đếm, tập tô nét chữ cho học sinh lớp 1.

- Cho học sinh viết các chữ cái.

- Cho học sinh làm quen với các hình đơn giản: hình trong, hình vuông, hình tam giác.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Tư
	7g-10g30
	- Củng cố từ 1-20.
- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.

- Học vẽ: Góc Mĩ thuật của em.
	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT

	
	Năm
	7g-10g30
	- Kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.


	14g-

16g20
	- Ôn tập kiến thức cũ, kiểm tra đọc được 29 chữ cái
- Xem phim

- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Bồi dưỡng năng khiếu môn Thể dục, Mĩ thuật
	- GVCN

- GVTD, MT  

	
	Sáu
	7g-10g30
	- Thi hát và trò chơi Ai nhanh hơn

- Ôn tập kiến thức cũ, củng cố 29 chữ cái.

- So sánh các số trong phạm vi 20.
	14g-

16g20
	- Phụ đạo, bồi dưỡng học sinh

- Tổng kết khóa học trong hè. Sinh hoạt chủ nhiệm.
	- GVCN, 




